
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

42/42 đường Vũ Ngọc Phan, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

27/11/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH NUTRACEUTICAL VIỆT NAM 

0109002929

STT Tên ngành Mã ngành

1. Dịch vụ liên quan đến in
(trừ rập khuôn tem)

1812

2. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
(trừ hoạt động đấu giá)

6820

3. Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn 1075

4. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản 1020

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH NUTRACEUTICAL VIỆT NAM 
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: NUTRACEUTICAL VIET NAM LLC 
COMPANY LIMITED 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0339421299
Email:

Fax:
Website:
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5. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: - Bán buôn máy móc, thiết bị văn phòng, trừ máy vi 
tính và thiết bị ngoại vi; - Bán buôn bàn, ghế, tủ văn phòng; - 
Bán buôn phương tiện vận tải trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe 
đạp; - Bán buôn người máy thuộc dây chuyền sản xuất tự 
động; - Bán buôn dây điện, công tắc và thiết bị lắp đặt khác 
cho mục đích công nghiệp; - Bán buôn vật liệu điện khác như 
động cơ điện, máy biến thế; - Bán buôn các loại máy công cụ, 
dùng cho mọi loại vật liệu; - Bán buôn máy móc, thiết bị khác 
chưa được phân vào đâu để sử dụng cho sản xuất công nghiệp, 
thương mại, hàng hải và dịch vụ khác; - Bán buôn máy công 
cụ điều khiển bằng máy vi tính; - Bán buôn máy móc được 
điều khiển bằng máy vi tính cho công nghiệp dệt may; - Bán 
buôn thiết bị và dụng cụ đo lường. Bán buôn thực phẩm Bán 
buôn đồ dung khác cho gia đình Chi tiết: - Bán buôn vali, cặp, 
túi, ví, hàng da và giả da khác - Bán buôn dược phẩm và dụng 
cụ y tế - Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ 
sinh - Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh - Bán buôn đồ điện 
gia dụng, đèn và bộ đèn điện - Bán buôn giường, tủ, bàn ghế 
và đồ dùng nội thất tương tự - Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn 
phòng phẩm - Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao - Bán buôn 
đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu

4659

6. Bán buôn thực phẩm 4632

7. Bán buôn tổng hợp 4690

8. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất, nhập khẩu hàng hóa công ty kinh doanh 

8299

9. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

10. Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào 4634

11. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

12. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Chi tiết:
 - Than đá, than củi, than cốc, gỗ nhiên liệu, naphtha;
- Dầu mỏ, dầu thô, diesel nhiên liệu, xăng, dầu nhiên liệu, dầu 
đốt nóng, dầu hỏa;
- Khí dầu mỏ, khí butan và proban đã hoá lỏng;
- Dầu mỡ nhờn, xăng dầu đã tinh chế

4661

13. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
(trừ kinh doanh vàng miếng)

4662
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14. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn xi măng
Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi
Bán buôn kính xây dựng
Bán buôn sơn, vécni
Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh
Bán buôn đồ ngũ kim
Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

4663

15. Quảng cáo 7310

16. Cung ứng lao động tạm thời 7820

17. Cung ứng và quản lý nguồn lao động 7830

18. Đại lý du lịch 7911

19. Điều hành tua du lịch 7912

20. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990

21. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
 (trừ họp báo)

8230

22. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết:
- Gửi hàng;

5229

23. Vệ sinh chung nhà cửa 8121

24. Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt 8129

25. Xây dựng nhà không để ở
Chi tiết: 
- Xây dựng tất cả các loại nhà không để ở như:
+ Nhà xưởng phục vụ sản xuất công nghiệp, ví dụ: nhà máy, 
xưởng lắp ráp...
+ Bãi đỗ xe, bao gồm cả bãi đỗ xe ngầm,
+ Kho chứa hàng

4102

26. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:
 Sản xuất thực phẩm chức năng

1079

27. Hoạt động tư vấn quản lý 7020

28. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý, môi giới hàng hóa

4610

29. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Giáo dục không xác định theo cấp độ tại các trung 
tâm đào tạo bồi dưỡng; - Các dịch vụ dạy kèm (gia sư); - Các 
trung tâm dạy học có các khoá học dành cho học sinh yếu kém

8559

30. Đào tạo trung cấp 8532

31. Đào tạo sơ cấp 8531
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3.000.000.000 VNĐ

32. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

33. Cổng thông tin
(trừ hoạt động báo chí)

6312

34. Dịch vụ hỗ trợ giáo dục 8560

35. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế

- Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác
- Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh
- Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh 
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện
- Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự
- Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm
- Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao
- Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu

4649(Chính)

36. Môi giới hợp đồng hàng hoá và chứng khoán
(không bao gồm môi giới thế chấp chứng khoán, bảo hiểm)

6612

37. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Hoạt động tư vấn đầu tư; - Hoạt động tư vấn và môi 
giới thế chấp(không bao gồm môi giới thế chấp chứng khoán, 
bảo hiểm; không bao gồm hoạt động của các tổ chức tín dụng).

6619

38. Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm 0128

39. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu
Chi tiết: - Tư vấn về nông học; - Tư vấn về công nghệ khác; - 
Hoạt động tư vấn khác trừ tư vấn kiến trúc, kỹ thuật và quản 
lý...

7490

40. Hoạt động thiết kế chuyên dụng 7410

41. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510

42. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

43. In ấn 1811

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 

cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 

nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 

doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 TRƯƠNG 
QUỲNH 
HOA

Số 11 Ngõ 345/69 
Phố Khương Trung, 
Phường Khương 
Trung, Quận Thanh 
Xuân, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

2.940.000.000 98,000 011775133

2 BÙI THỊ 
THẢO

Tổ 5 cụm 2 Đường 
Khương Đình, 
Phường Khương 
Đình, Quận Thanh 
Xuân, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

60.000.000 2,000 036186001084

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       011775133
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 11 Ngõ 345/69 Phố Khương Trung, Phường 
Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 11 Ngõ 345/69 Phố Khương Trung, Phường Khương Trung, Quận 
Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   TRƯƠNG QUỲNH HOA Nữ

06/08/1974 Kinh Việt Nam

17/01/2008 Công an thành phố Hà Nội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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